
Biểu số 11

TỔNG SỐ      5.592.045      2.787.740        3.774.286        2.009.372         1.587.740          13.352        796.020            778.368          740.100         2

A CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM      5.326.500      2.700.000        3.714.864        1.981.550         1.500.000                 -         781.550            718.450          680.182         1

I GIAO THÔNG      5.326.500      2.700.000        3.714.864        1.981.550         1.500.000                 -         781.550            718.450          680.182         1

a Các công trình chuyển tiếp     5.326.500      2.700.000       3.714.864       1.981.550        1.500.000                -        781.550           718.450          680.182        1

1
 - Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam 

Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng 

tỉnh Nam Định

17-25

1710

(31/7/17)

1410

(08/7/19)

1589/QĐ-

TTg

(15/10/20)

2806

(25/11/20)

457

(02/3/21)

2589

(01/12/21)

     5.326.500      2.700.000        3.714.864        1.981.550         1.500.000                 -         781.550            718.450          680.182         1

B CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC CÒN LẠI         265.545           87.740             59.422             27.822              87.740          13.352          14.470              59.918            59.918         1

I NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP. THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN         265.545           87.740             59.422             27.822              87.740          13.352          14.470              59.918            59.918         1

Số dự 

án
Trong đó:

Trong đó: 

NSTW

KH năm 

2021 đã bố 

trí

KH năm 

2022 đã bố 

trí

Còn lại 

giai đoạn 

2023-2025

Dự kiến 

kế hoạch 

NSTW

năm 2023 

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  2370/QĐ-UBND ngày  19/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Số TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố trí từ KC 

đến hết năm KH năm 2022

(Không bao gồm vốn 

ứng trước chưa thu hồi)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW

 giai đoạn 2021-2025 

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

NSTW giai 

đoạn 2021-

2025 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)



2

a Các công trình chuyển tiếp        265.545           87.740            59.422            27.822             87.740         13.352         14.470             59.918            59.918        1

1
 - Đầu tư Xây dựng cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Sở NN&PTNT 17-24

222/HĐND-

TT

(30/10/15)

'2437

(28/10/16)

2602

(21/11/19)

1677

(09/8/21)

265.545         87.740                       59.422             27.822              87.740          13.352          14.470              59.918            59.918         1
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